
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 14A, ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC GIANG

0110026547

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322(Chính)

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(trừ đấu giá)

4512

5. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ đấu giá)

4513

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá)

4530

8. Bán mô tô, xe máy
(trừ đấu giá)

4541

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ đấu giá)

4543

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Kinh doanh chế biến hàng nông lâm thủy sản, thủ 
công mỹ nghệ

4620

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện máy, điện 
thanh, điện lạnh, tin học, viễn thông, truyền hình

4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG ĐỨC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC GIANG INVESTMENT TRADING 
AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DUC GIANG ITC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979835657
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán các loại máy xây dựng, máy phát điện, động 
cơ diesel, động cơ thủy và vật tư, phụ tùng, phụ kiện, trang 
thiết bị kèm theo

4659

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp

4669

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế cấp điện, điều hòa, cấp thoát nước các công 
trình xây dựng; Thiết kế cơ điện công trình; Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp; 
Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; - Tư vấn thẩm định, tư 
vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng 
cháy và chữa cháy

7110

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

22. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

25. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(trừ Hoạt động sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội)

2599

26. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị, linh kiện điện, điện tử, điện 
lạnh và trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật

2610

27. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây cáp điện, cáp viễn thông, vật liệu xây 
dựng

2732

28. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

29. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đóng gói, gom hàng lẻ, lưu kho, kho ngoại quan; 
Giao nhận vận tải hàng xuất nhập khẩu bằng đường sắt, biển, 
hàng không, bộ

5229
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

31. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm trong lĩnh vực khoa học công 
nghệ

5820

32. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

33. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: sửa chữa, bảo hành các loại máy xây dựng, máy phát 
điện, động cơ diesel, động cơ thủy và vật tư, phụ tùng, phụ 
kiện, trang thiết bị kèm theo

3314

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: lắp đặt các loại máy xây dựng, máy phát điện, động cơ 
diesel, động cơ thủy và vật tư, phụ tùng, phụ kiện, trang thiết 
bị kèm theo

3320

35. Xây dựng công trình đường sắt 4211

36. Xây dựng công trình đường bộ 4212

37. Xây dựng công trình công ích khác 4229

38. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng hệ thống nước y tế, các hạng mục kỹ thuật 
và công trình y tế; Xây dựng công trình kỹ thuật, công trình 
bưu chính viễn thông, công trình dân dụng, công trình công 
nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, cơ sở hạ 
tầng

4299

39. Phá dỡ 4311

40. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt: mạng máy tính; truyền dẫn cáp quang; ăng 
ten truyền hình, cáp và mạng thông tin; hệ thống điện thoại, 
tổng đài; thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động; hệ thống 
điều hòa không khí trung tâm, cục bộ; hệ thống chống sét; thiết 
bị âm thanh, ánh sáng; thiết bị camera bảo vệ, báo động; hệ 
thống phòng, báo, chữa cháy nổ; đường dây và trạm biến thế 
đến 35KV; ống cấp nước, thoát nước, thoát nước, bơm nước; 
các thiết bị xây dựng; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy 
và chữa cháy

4321

41. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, đồ nhựa

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐINH HỮU 
TOÀN

Tổ 34, Phường 
Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 40,000

0300830042
65

2 LÊ THU HÀ Số 238, đường Lê 
Thanh Nghị, 
Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 30,000

0011950093
86

4/5Thời gian đăng từ ngày 09/06/2022 đến ngày 09/07/2022



3 ĐINH THỊ 
QUYÊN

Số 238, đường Lê 
Thanh Nghị, 
Phường Đồng 
Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 30,000

0301750096
03

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030083004265
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 34, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 34, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐINH HỮU TOÀN Nam

22/03/1983 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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